
Phụ lục 

Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /4/2025 của UBND tỉnh) 

 

1. Phân tích về nguồn phát hiện 

- Tổng số vụ. 

- Số lượng vụ án mua bán người được phát hiện qua đơn thư tố giác của 

người bị hại hoặc gia đình nạn nhân?. 

- Số lượng vụ án được phát hiện xử lý thông qua chủ động nắm tình hình?. 

2. Phân tích về địa điểm bị mua bán 

- Tổng số vụ. 

- Phân tích số vụ theo vùng miền: thành thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa, hải đảo. 

- Trong nước. 

- Ra nước ngoài - nêu rõ số vụ, quốc gia. 

3. Phân tích theo tính chất phạm tội 

- Tổng số vụ. 

- Số vụ phạm tội có tổ chức? trong đó, số vụ hoạt động theo các loại hình 

doanh nghiệp hoặc cơ cấu quản lý? 

- Số vụ phạm tội có tính chất chuyên nghiệp? 

- Số vụ phạm tội có tổ chức mà đối tượng đều là nam giới? 

- Số vụ phạm tội có tổ chức mà đối tượng đều là nữ giới? 

- Số vụ phạm tội có tổ chức mà đối tượng gồm cả nam giới và nữ giới? 

- Số vụ phạm tội có tính chất riêng lẻ? 

- Số vụ phạm tội không có tổ chức nhưng có sự kết hợp của đối tượng khác? 

4. Phân tích theo mục đích phạm tội 

- Tổng số vụ/nạn nhân 

- Mục đích bóc lột tình dục: Vụ/nạn nhân. Thống kê theo: 

+ Độ tuổi; 

+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Trong nước; 

+ Ra nước ngoài - nêu rõ quốc gia; 
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+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nam giới; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nữ giới; 

+ Số lượng nạn nhân là người khuyết tật; 

- Mục đích cưỡng bức lao động: Vụ/nạn nhân. Thống kê theo: 

+ Độ tuổi; 

+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Trong nước; 

+ Ra nước ngoài - nêu rõ quốc gia; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nam giới; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuồi là nữ giới; 

+ Số lượng nạn nhân là người khuyết tật; 

- Mục đích cưỡng bức để hoạt động phạm tội: Vụ/nạn nhân. Thống kê theo: 

+ Độ tuổi; 

+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Trong nước; 

+ Ra nước ngoài - nêu rõ quốc gia; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nam giới; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nữ giới; 

+ Số lượng nạn nhân là người khuyết tật; 

- Mục đích để lấy bộ phận cơ thê nạn nhân: Vụ/nạn nhân. Thống kê theo: 

+ Độ tuổi; 

+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Trong nước; 

+ Ra nước ngoài - nêu rõ quốc gia; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nam giới;  

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nữ giới; 

+ Số lượng nạn nhân là người khuyết tật 

- Mục đích để cưỡng ép hôn nhân: Vụ/nạn nhân. 

Thống kê theo: 

+ Độ tuổi; 
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+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Trong nước; 

+ Ra nước ngoài - nêu rõ quốc gia; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nam giới; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuồi là nữ giới; 

+ Số lượng nạn nhân là người khuyết tật; 

- Mục đích để bán trẻ em để làm con nuôi người nước ngoài: Vụ/nạn nhân. 

Thống kê theo: 

+ Độ tuổi; 

+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Trong nước; 

+ Ra nước ngoài - nêu rõ quốc gia; 

+ Số lượng nạn nhân là người khuyết tật; 

- Mục đích khác (nêu rõ mục đích): Vụ/nạn nhân. Thống kê theo: 

+ Độ tuổi; 

+ Giới tính; 

+ Quốc tịch; 

+ Trong nước; 

+ Ra nước ngoài - nêu rõ quốc gia; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuồi là nam giới; 

+ Số lượng nạn nhân dưới 16 tuổi là nữ giới 

+ Số lượng nạn nhân là người khuyết tật; 

5. Phân tích theo thủ đoạn phạm tội 

- Tổng số vụ; 

- Số vụ người phạm tội lợi dụng môi giới hôn nhân;  

- Số vụ người phạm tội lợi dụng việc môi giới đưa người đi lao động ở nước 

ngoài; 

- Số vụ người phạm tội lợi dụng tình thế bị tổn thương hoặc trong tình 

trạng quẫn bách của nạn nhân; 

- Số vụ người phạm tội dùng thủ đoạn khác... để lừa bán nạn nhân. 

6. Phân tích về đối tượng phạm tội mua bán người 

- Tổng số đối tượng; 
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- Độ tuổi; 

- Giới tính; 

- Quốc tịch; 

- Dân tộc; 

- Trình độ; 

- Nghề nghiệp; 

- Số lượng đối tượng phạm tội là nạn nhân của các vụ mua bán người trước đó; 

- Số lượng đối tượng phạm tội là người thân thích với nạn nhân; 

- Số lượng đối tượng phạm tội bỏ trốn và truy nã; 

7. Phân tích về nạn nhân 

- Tổng số nạn nhân; 

- Độ tuổi; 

- Giới tính; 

- Quốc tịch; 

- Dân tộc; 

- Trình độ; 

- Nghề nghiệp;  

- Số lượng nạn nhân là người khuyết tật; 

- Số lượng nạn nhân trong vụ phạm tội có tổ chức; 

- Số lượng nạn nhân trong vụ phạm tội có tính chất riêng lẻ; 

- Số lượng nạn nhân trong vụ phạm tội không có tổ chức nhưng có sự kết 

hợp của đối tượng khác? 

Lưu ý: Mốc thống kê từ ngày 09/02/2021 đến ngày 15/6/2025./. 
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